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Tóm tắt - Nghiên cứu này đánh giá website tự học tiếng Thái 

cơ bản cho người mới bắt đầu, phát triển theo mô hình ADDIE. 

Kết quả cho thấy, 5 chuyên gia đánh giá mức độ chính xác  

(x̄ = 4,82; S.D. = 0,34) và mức độ phù hợp của website  

(x̄ = 4,80; S.D. = 0,38) ở mức "đồng ý hoàn toàn". Hiệu quả của 

website thể hiện qua điểm trung bình sau khóa học (x̄ = 28,28), 

cao hơn tiêu chí đặt ra 4,28 điểm (24 điểm), với kiểm định  

t= 4,59; sig=,00 <,01, chứng minh sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê. Ngoài ra, mức độ hài lòng của người học đạt mức “rất hài 

lòng” (x̄ = 4,97; S.D. = 0,24), khẳng định hiệu quả của mô hình 

ADDIE trong thiết kế hệ thống học tập trực tuyến, đồng thời 

đáp ứng tốt nhu cầu người học. 

 Abstract - This study evaluates a self-learning Thai language 

website for beginners, developed based on the ADDIE model. 

Results indicate that, five experts rated its accuracy (x̄ = 4.82;  

S.D. = 0.34) and relevance (x̄ = 4.80; S.D. = 0.38) at the "strongly 

agree" level. The website's effectiveness is demonstrated by the 

learners’ average post-course score (x̄ = 28.28), which is 4.28 

points higher than the set benchmark (24 points), with a t-test 

result of t= 4.59; sig=.00 <.01, confirming a statistically 

significant difference. Additionally, learner satisfaction reached a 

"very satisfied" level with (x̄ = 4.97; S.D. = 0.24), confirming the 

effectiveness of the ADDIE model in designing online learning 

systems while effectively meeting learners' needs. 

Từ khóa - ADDIE model; website; tự học tiếng Thái; tiếng Thái 

cơ bản; người mới bắt đầu 

 Key words - ADDIE model; website; self-learning Thai 

language; basic Thai; beginners 

1. Đặt vấn đề 

Thái Lan là một quốc gia Đông Nam Á nổi tiếng với 

nền văn hóa phong phú, có lịch sử phát triển lâu đời, đậm 

đà bản sắc và nhiều danh lam thắng cảnh đẹp, nổi tiếng, 

những yếu tố làm nên một nền du lịch cực kì phát triển của 

Thái Lan. Văn hóa Thái Lan chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của 

Phật giáo trong nhiều khía cạnh, từ nghệ thuật, kiến trúc, 

các lễ hội truyền thống, cho đến đời sống sinh hoạt của 

người Thái [1]. 

Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia có mối quan hệ 

hữu nghị truyền thống và hợp tác về nhiều mặt trong khu 

vực Đông Nam Á. Trong đó, có thể kể đến các hợp tác về 

kinh tế, du lịch, văn hóa - giáo dục. 

Trong bối cảnh Việt Nam và Thái Lan đẩy mạnh và thắt 

chặt mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực cùng với sự 

quan tâm không hề nhỏ của người dân Việt Nam đối với đất 

nước Thái Lan, nhu cầu học và sử dụng tiếng Thái ngày càng 

tăng cao. Hiện nay, trên các nền tảng mạng xã hội, không 

khó để tìm thấy những trang thông tin chia sẻ kiến thức học 

tiếng Thái. Tuy nhiên, những kiến thức được chia sẻ đa số 

chỉ dừng lại ở thông tin bảng chữ cái. Các thông tin về từ 

vựng, ngữ pháp đang rời rạc và chưa có lộ trình cụ thể cho 

người mới bắt đầu. Điều này phần nào gây khó khăn và 

hoang mang cho người mới bắt đầu muốn tự học tiếng Thái. 

Việc xây dựng một trang giáo dục trực tuyến dành riêng cho 

người mới bắt đầu là một vấn đề hết sức cấp thiết. 
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ADDIE là một mô hình dành cho thiết kế đào tạo được 

sử dụng giúp xây dựng một khóa học có hiệu quả từ đầu 

đến cuối. Mô hình này được áp dụng theo một trình tự cụ 

thể dựa trên từng giai đoạn. Giúp đảm bảo rằng chương 

trình đào tạo được thiết kế một cách khoa học và đem lại 

hiệu quả cao [2]. 

2. Tổng quan nghiên cứu 

Mô hình ADDIE là một trong những mô hình sử dụng để 

thiết kế giảng dạy hiệu quả, được áp dụng rộng rãi trong lĩnh 

vực giáo dục, đặc biệt là trong bối cảnh chuyển đổi số hiện 

nay [3]. Việc tích hợp mô hình ADDIE vào quá trình thiết 

kế khoá học ngoại ngữ trực tuyến trên nền tảng LMS đã 

mang lại kết quả học tập tích cực, nâng cao trải nghiệm 

người học và cải thiện hiệu quả giảng dạy [4]. Mô hình này 

đặc biệt nhấn mạnh vai trò của việc phân tích nhu cầu người 

học và môi trường học tập - yếu tố cốt lõi giúp xây dựng 

chương trình giảng dạy phù hợp [5], đáp ứng trình độ và 

khắc phục khó khăn trong học tập [6]. Bên cạnh đó, mô hình 

ADDIE cũng được đánh giá là mô hình phù hợp để thiết kế 

khung đánh giá năng lực giảng dạy ngoại ngữ, nhờ vào quy 

trình rõ ràng, logic và hiệu quả trong từng giai đoạn [7]. 

Từ những minh chứng thực tiễn, có thể khẳng định rằng 

việc ứng dụng mô hình ADDIE vào giảng dạy trực tuyến 

không chỉ giúp đổi mới nội dung đào tạo mà còn góp phần 

tối ưu hoá quá trình học tập, đáp ứng yêu cầu và xu thế giáo 

dục trong thời đại số. 
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Câu hỏi nghiên cứu: 

Website tự học tiếng Thái dành cho người mới bắt đầu 

dựa trên mô hình ADDIE có độ chính xác và phù hợp ở 

mức độ nào? 

Người học tiếng Thái thông qua website tự học tiếng 

Thái dành cho người mới bắt đầu dựa trên mô hình ADDIE 

đạt được kết quả như thế nào? 

Mức độ hài lòng của người học tiếng Thái qua website 

tự học tiếng Thái dành cho người mới bắt đầu dựa trên mô 

hình ADDIE như thế nào? 

3. Cơ sở lý luận 

3.1. Mô hình ADDIE 

Mô hình ADDIE được Trung tâm Công nghệ Giáo dục 

Bang Florida nghiên cứu và phát triển, được sử dụng như 

khung tiêu chuẩn trong việc thiết kế chương trình giảng dạy. 

ADDIE là tên viết tắt của 5 giai đoạn trong quy trình, bao gồm: 

Phân tích, Thiết kế, Phát triển, Thực hiện và Đánh giá [8]. 

Cùng với Thuyết hành vi (Behaviorism), Thuyết học 

tập xã hội (Social Learning) và Thuyết kiến tạo 

(Constructivism), mô hình ADDIE cũng là một trong 

những mô hình phổ biến trong được áp dụng trong việc 

thiết kế chương trình giảng dạy hoặc tổ chức lớp học và đạt 

được những hiệu quả cao trong quá trình giảng dạy [9]. Mô 

hình ADDIE diễn ra theo 5 giai đoạn chính bao gồm: 

Phân tích (Analysis Phase): tìm hiểu nhu cầu học tập 

của người học và yêu cầu của chương trình đào tạo. 

Thiết kế (Design Phase): đề ra kế hoạch và cách thức 

giảng dạy, bao gồm: mục tiêu học tập, công cụ đánh giá, 

bài tập, nội dung. 

Phát triển (Development Phase): sẽ sản xuất những nội 

dụng học tập theo kế hoạch đề ra. 

Thực hiện (Implementation Phase): sẽ sử dụng chương 

trình giảng dạy đã sản xuất ra để truyền tải đến người học. 

Đánh giá (Evaluation Phase): đánh giá hiệu quả của 

chương trình giảng dạy, bao gồm: đánh giá phản hồi từ 

người học, kiểm tra mức độ đạt được mục tiêu học tập, 

đánh giá hiệu quả của phương pháp giảng dạy. 

3.2. Bài giảng trực tuyến 

Bài giảng trực tuyến (e-learning) là nội dung bài giảng 

được trình bày hoàn thiện thành bài giảng trực tuyến [10]. 

Cấu tạo của bài giảng trực tuyến bao gồm hệ thống quản 

lý giáo dục, nội dung, tương tác giữa người dạy và người 

học, đánh giá kết quả học tập [11]. 

Bài giảng trực tuyến có hiệu quả là bài giảng có thể sử 

dụng mọi lúc mọi nơi, trình bày nội dung đa phương diện, 

kết nối linh hoạt, tiếp nhận phản hồi từ người học và có quy 

trình đánh giá năng lực rõ ràng [12]. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp định lượng 

(Quantitative Research), với cấu trúc như sau: 

4.1. Quần thể nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả sử dụng phương 

pháp chọn mẫu có chủ đích (purpose sampling), với tiêu 

chí lựa chọn là những người trong độ tuổi từ 18 đến 35, có 

mối quan tâm đến việc học tiếng Thái. Tổng số người tham 

gia là 25 người. 

Trong quá trình xác định cỡ mẫu, nhóm tác giả tham 

khảo bảng xác định cỡ mẫu [13]. Theo bảng này, nếu tổng 

thể là 500 người thì cỡ mẫu đề xuất là 217; nếu tổng thể là 

1000 người thì cỡ mẫu tối thiểu cần thiếu là 278 để đảm 

bảo độ tin cậy 95%. Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, mục 

tiêu không phải là khái quát hoá kết quả cho toàn bộ cộng 

đồng người học tiếng Thái, mà tập trung khảo sát sâu về 

đặc điểm, trải nghiệm và động lực học tập của một nhóm 

nhỏ người học cụ thể. Do đó, việc lựa chọn cỡ mẫu 25 

người là có cơ sở phù hợp với tính chất khám phá định tính 

của nghiên cứu. Cách tiếp cận này cho phép đi sâu phân 

tích các khía cạnh định tính một cách chi tiết, làm cơ sở đề 

xuất cho những hướng nghiên cứu tiếp theo với cỡ mẫu lớn 

hơn và phương pháp chọn mẫu xác suất nhằm tăng cường 

tính đại diện và khả năng khái quát hoá. 

4.2. Biến số trong nghiên cứu 

Nghiên cứu này có biến độc lập và biến phụ thuộc như sau: 

Biến độc lập: website tự học tiếng Thái cơ bản cho 

người mới bắt đầu dựa trên mô hình ADDIE. 

Biến phụ thuộc: 

- Kết quả học tập của người học được đo lường thông 

qua bài kiểm tra tổng quát cuối khoá. Người học được xem 

là đạt yêu cầu nếu đạt từ 60% tổng số điểm trở lên. 

- Mức độ hài lòng của người học đối với website, được 

đánh giá dựa trên phản hồi khảo sát, trong đó mức độ “rất 

hài lòng” thể hiện sự chấp nhận cao đối với sản phẩm. 

4.3. Công cụ nghiên cứu 

Nhóm tác giả sử dụng 2 công cụ để kiểm chứng kết quả 

nghiên cứu, như sau: 

- Bài kiểm tra tổng quát cuối khoá học. Bài kiểm tra này 

bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung của bài kiểm tra 

là nội dung của 15 bài học được trình bày trên website tự 

học tiếng Thái cơ bản cho người mới bắt đầu dựa trên mô 

hình ADDIE. Kết quả chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối 

với mục tiêu khảo sát (IOC) ở mức 0,67 – 1,00. Những câu 

hỏi trong bài kiểm tra có độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) từ 

0,7 trở lên. 

- Bảng đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng 

website. Bảng đánh giá này bao gồm 5 tiêu chí đánh giá 

nhằm thu thập quan điểm của người học đối với website tự 

học tiếng Thái cơ bản cho người mới bắt đầu dựa trên mô 

hình ADDIE. Kết quả chỉ số đo sự phù hợp của câu hỏi đối 

với mục tiêu khảo sát (IOC) ở mức 0,67 – 1,00. Những câu 

hỏi trong bảng đánh giá có độ tin cậy (Cronbach’s Alpha) 

từ 0,7 trở lên. 

Quy trình xây dựng website từ học tiếng Thái dành cho 

người mới bắt đầu, như sau: 

- Xác định đối tượng người học và mục tiêu thiết kế. 

- Thiết kế nội dung chương trình học. 

- Thiết kế và xây dựng website. 

- Đánh giá độ chính xác và phù hợp bằng phương pháp 

chuyên gia. 

- Chỉnh sửa lại nội dung website theo nhận xét của 

chuyên gia. 
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4.4. Thu thập dữ liệu 

Để đảm bảo tính chính xác, nhóm tác giả tiến hành thu 

thập dữ liệu bằng 3 giai đoạn, như sau: 

- Giai đoạn 1: người học học tập những nội dung trên 

website tự học tiếng Thái cho người mới bắt đầu bao gồm 

15 bài học. 

- Giai đoạn 2: cuối khoá học, người học thực hiện bài 

kiểm tra tổng quát cuối khoá học. 

- Giai đoạn 3: sau khi thực hiện bài kiểm tra cuối khoá 

học, người học đánh giá mức độ hài lòng đối với website. 

4.5. Quy trình phân tích dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập và lưu trữ trong Microsoft Excel, 

trong đó bài kiểm tra tổng quát cuối khoá được phân tích 

thống kê bằng các giá trị trung bình (x̄), độ lệch chuẩn 

(S.D.), kiểm định t [14] và giá trị p để kiểm định giả thuyết. 

Ngoài ra, nhóm tác giả còn sử dụng phần mềm SPSS để 

kiểm tra lại các phép tính thống kê, đảm bảo độ chính xác 

của kết quả. 

5. Kết quả nghiên cứu 

5.1. Website tự học tiếng Thái cơ bản cho người mới bắt 

đầu sử dụng mô hình ADDIE 

Mô hình ADDIE là mô hình thiết kế giảng dạy bao gồm 

5 giai đoạn: Phân tích (Analyze), Design (Thiết kế), 

Development (Phát triển), Implementation (Thực hiện) và 

Evaluation (Đánh giá) [15]. Nhóm tác giả dựa vào những 

đặc điểm của 5 giai đoạn trên và phát triển thành quy trình 

giảng dạy trên website tự học tiếng Thái cơ bản cho người 

mới bắt đầu, như Hình 1. 

 

Hình 1. Khung tư duy những giai đoạn phát triển 

 bài giảng của website 

Sau khi hoàn thành nội dung bài học của website, nhóm 

tác giả tiến hành đưa dữ liệu lên hệ thống website, với giao 

diện như sau: 

 

Hình 2. Giao diện website tự học tiếng Thái cơ bản  

cho người mới bắt đầu 

Nội dung và hình thức của website đã được 5 chuyên 

gia đánh giá mức độ chính xác và phù hợp dựa trên thang 

đo Likert 5 mức độ [16], chi tiết như sau: 

Bảng 1. Kết quả đánh giá Website tự học tiếng Thái  

cơ bản cho người mới bắt đầu 

STT 
Tiêu chí 

đánh giá 

Mức độ 

chính xác 
Kết quả 

đánh giá 

Mức độ  

phù hợp 
Kết quả 

đánh giá 
x̄ S.D. x̄ S.D. 

1 
Ngôn ngữ 

sử dụng 
4,86 0,38 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,86 0,38 

Đồng ý 

hoàn toàn 

2 

Cách trình 

bày nội 

dung 

5,00 0,00 
Đồng ý 

hoàn toàn 
5,00 0,00 

Đồng ý 

hoàn toàn 

3 
Mục tiêu 

của bài học 
5,00 0,00 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,86 0,38 

Đồng ý 

hoàn toàn 

4 
Nội dung 

của bài học 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 

5 
Hoạt động 

của buổi học 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 

6 
Hình minh 

hoạ 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 

7 

Bài tập 

kiểm tra 

đánh giá 

4,86 0,38 
Đồng ý 

hoàn toàn 
4,86 0,38 

Đồng ý 

hoàn toàn 

8 
Website 

dễ sử dụng 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 
4,71 0,49 

Đồng ý 

hoàn toàn 

Tổng 4,82 0,34 
Đồng ý 

hoàn toàn 
4,80 0,38 

Đồng ý 

hoàn toàn 

Từ kết quả của Bảng 1 nhận thấy, các chuyên gia đã 

đánh giá mức độ chính xác và mức độ phù hợp website tự 

học tiếng Thái cơ bản cho người mới bắt đầu ở mức độ 

“đồng ý hoàn toàn” (Mức độ chính xác x̄ = 4,82;  

S.D. = 0,34; Mức độ phù hợp x̄ = 4,80; S.D. = 0,38). 

5.2. Kết quả của bài kiểm tra tổng quát cuối khoá học 

Sau khi người học hoàn thành xong 15 bài học sẽ thực 

hiện bài kiểm tra tổng quát cuối khoá bao gồm 40 câu hỏi, 

người đạt yêu cầu là người đạt số điểm từ 60% tổng số điểm 

trở lên. Chi tiết kết quả của bài kiểm tra tổng quát cuối khoá 

học được thể hiện ở Bảng 2. 

Bảng 2. Kết quả của bài kiểm tra tổng quát cuối khoá học 

Điểm số n x̄ S.D. d t p* 

Sau khóa học 25 28,28 0,43 4,28 4,59 0,00 

*p<,01 

Từ Bảng 2 nhận thấy, điểm trung bình sau khoá học của 

người học là 28,28, cao hơn điểm bình quân của tiêu chí 

đặt ra 60% (24 điểm) 4,28 điểm. Phép kiểm định thống kê 

cho thấy, giá trị t = 4,59; với giá trị sig =,00 <,01, chứng tỏ 

rằng điểm số của bài kiểm tra tổng quát cuối khóa có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê so với tiêu chí ban đầu. 

5.3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người sử dụng 

website tự học tiếng Thái cơ bản 

Sau khi người học hoàn thành xong 15 bài học và bài 

kiểm tra tổng quát cuối khoá sẽ thực hiện khảo sát đánh giá 

mức độ hài lòng đối với website tự học tiếng Thái cơ bản 

cho người mới bắt đầu. Bảng đánh giá này có 5 tiêu chí dựa 

trên thang đo Likert 5 mức độ [16], kết quả khảo sát được 

thể hiện ở Bảng 3. 
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Bảng 3. Kết quả đánh giá mức độ hài lòng của người dùng 

website tự học tiếng Thái cơ bản cho người mới bắt đầu 

STT Tiêu chí đánh giá x̄ S.D. Kết quả 

1 
Cung cấp kiến thức hữu 

ích cho người học 
4,86 0,38 Rất hài lòng 

2 
Cung cấp thông tin liên 

quan cho người học 
5,00 0,00 Rất hài lòng 

3 
Người học dễ dàng truy 

cập 
5,00 0,00 Rất hài lòng 

4 
Cách trình bày thu hút 

người học 
4,86 0,38 Rất hài lòng 

5 
Đánh giá được trình độ 

của người học 
5,00 0,00 Rất hài lòng 

Tổng 4,97 0,24 Rất hài lòng 

Từ Bảng 3, nhận thấy người dùng “rất hài lòng” với các 

tiêu chí của bảng đánh giá website tự học tiếng Thái cơ bản 

cho người mới bắt đầu (x̄ = 4,97, S.D. = 0,24). 

6. Bàn luận 

Website tự học tiếng Thái cho người mới bắt đầu đã 

nhận được phản hồi tích cực từ cả chuyên gia và người 

dùng, phản ánh tính hiệu quả của nội dung và phương pháp 

giảng dạy mà website cung cấp. Điều này đồng thời khẳng 

định sự thành công của việc áp dụng mô hình ADDIE trong 

thiết kế và triển khai nền tảng học tập trực tuyến. 

Điểm trung bình sau khoá học của người học là 28,28, 

cao hơn điểm bình quân của tiêu chí đặt ra 60% (24 điểm) 

4,28 điểm thể hiện được tính tối ưu khi sử dụng mô hình 

ADDIE trong việc giảng dạy ngoại ngữ, tương tự như 

nghiên cứu của K. Chaipa đã áp dụng mô hình ADDIE vào 

việc giảng dạy tiếng Thái cho người nước ngoài đã đạt 

được kết quả E1/E2 = 53,58/93,35, và kết quả đạt được cao 

hơn tiêu chí đã đặt ra [17]. 

Người học dùng website rất hài lòng với các tiêu chí 

của bảng đánh giá website tự học tiếng Thái cơ bản cho 

người mới bắt đầu (x̄ = 4,97; S.D. = 0,24), nghiên cứu trên 

đạt được kết quả khả quan tương tự như nghiên cứu của V. 

Mahakaew đã được người học đánh giá ở mức độ rất hài 

lòng (x̄ = 4,77; S.D. = 0,66) khi áp dụng mô hình ADDIE 

vào việc thiết kế bài giảng tiếng Anh [18]. 

Những kết quả trên cho thấy việc áp dụng mô hình 

ADDIE vào thiết kế website tự học tiếng Thái cơ bản là 

một lựa chọn tối ưu, đảm bảo hiệu quả trong việc giảng dạy 

ngoại ngữ. 

7. Kết luận 

Sau khi xây dựng website tự học tiếng Thái cơ bản cho 

người mới bắt đầu sử dụng mô hình ADDIE, website được 

chuyên gia đánh giá mức độ chính xác và mức độ phù hợp 

ở mức “đồng ý hoàn toàn” (Mức độ chính xác x = 4,82; 

S.D. = 0,34; Mức độ phù hợp x̄ = 4,80; S.D. = 0,38); Điểm 

trung bình sau khoá học của người học là 28,28, cao hơn 

điểm bình quân của tiêu chí đặt ra 60% (24 điểm) 4,28 

điểm. Phép kiểm định thống kê cho thấy giá trị t = 4,59, với 

giá trị sig =,00 <,01, chứng minh rằng điểm số của bài kiểm 

tra tổng quát cuối khóa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê 

so với tiêu chí ban đầu; Người học “rất hài lòng” với các 

tiêu chí của bảng đánh giá website tự học tiếng Thái cơ bản 

cho người mới bắt đầu (x̄ = 4,97; S.D. = 0,24). 

Những kết quả này khẳng định tính hiệu quả của mô hình 

ADDIE trong thiết kế và triển khai hệ thống học tập trực 

tuyến, đồng thời cho thấy website tự học tiếng Thái cơ bản 

cho người mới bắt đầu đáp ứng tốt nhu cầu của người học. 
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